
Phụ lục 01
THỐNG KÊ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DO UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO

(từ ngày 01/01/2023 đến ngày 22/6/2023)

STT Đơn vị thực hiện Tổng số nhiệm vụ giao

Hoàn thành Chưa hoàn thành Lũy kế từ đầu năm

Ghi chú
Trong hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng

Trong hạn
chưa xử lý

Quá hạn
chưa xử lý

1 Phòng Tài nguyên & Môi trường 182 176 1 177 5 0 5 5 0
2 Phòng Văn hóa & Thông tin 248 245 0 245 3 0 3 3 0
3 Phòng Tư pháp 75 69 0 69 6 0 6 6 0
4 Thanh tra 47 40 0 40 7 0 7 7 0
5 Phòng Nội vụ 408 374 2 376 32 0 32 32 0
6 Phòng Kinh tế & Hạ tầng 185 159 7 166 18 1 19 18 1
7 Phòng Y tế 121 121 0 121 0 0 0 0 0
8 Phòng Nông nghiệp & PTNT 160 126 8 134 24 2 26 24 2
9 Phòng Tài chính – Kế hoạch 191 182 3 185 6 0 6 6 0
10 Phòng Dân tộc 60 56 1 57 1 2 3 1 2
11 Phòng Giáo dục và Đào tạo 196 194 0 194 2 0 2 2 0
12 Phòng Lao động – TB&XH 249 238 1 239 7 3 10 7 3
13 UBND xã Đăk Na 169 130 0 130 39 0 39 39 0
14 UBND xã Đăk Sao 57 57 0 57 0 0 0 0 0
15 UBND xã Đăk Rơ Ông 52 52 0 52 0 0 0 0 0
16 UBND xã Đăk Tờ Kan 91 91 0 91 0 0 0 0 0
17 UBND xã Đăk Hà 33 33 0 33 0 0 0 0 0
18 UBND xã Tu Mơ Rông 87 77 0 77 10 0 10 10 0
19 UBND xã Tê Xăng 60 60 0 60 0 0 0 0 0
20 UBND xã Măng Ri 37 37 0 37 0 0 0 0 0
21 UBND xã Ngọk Lây 82 74 0 74 8 0 8 8 0
22 UBND xã Văn Xuôi 30 29 1 30 0 0 0 0 0
23 UBND xã Ngọk Yêu 43 39 0 39 4 0 4 4 0
24 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 23 19 0 19 3 1 4 3 1
25 Trung tâm Môi trường và DVĐT 32 31 0 31 1 0 1 1 0
26 Trung tâm GDNN-GDTX 86 86 0 86 0 0 0 0 0
27 Ban quản lý dự án ĐTXD huyện 50 46 0 46 3 1 4 3 1
28 Hạt Kiểm lâm 41 40 1 41 0 0 0 0 0

Tổng số 3,095 2,881 25 2,906 179 10 189 179 10

GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03
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GHI CHÚ: Đối với những nhiệm vụ hoàn thành nhưng trễ hạn; nhiệm vụ trễ hạn chưa hoàn thành được tổng hợp tại các Phụ lục 02, 03

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG HOÀN THÀNH NHƯNG TRỄ HẠN TÍNH ĐẾN NGÀY 22/6/2023)

TT Số văn bản,
ngày, tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo

Văn bản hoàn
thành

1
Công văn số

173/UBND-NC,
ngày 19/01/2023

UBND tỉnh

Chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể,
cá nhân để xảy ra thiếu sót, tồn tại, vi phạm
nêu tại Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP

của Thanh tra Chính phủ

Phòng Nội vụ 15/02/2023
Kế hoạch 12/KH-

UBND, ngày
16/01/2023.

2

Công văn số
688/SNV-CCVC,
ngày 23/3/2023 Sở Nội vụ Về báo cáo việc thực hiện Luật Cán bộ, công

chức và Luật Viên chức Phòng Nội vụ 10/4/2023
Báo cáo số 203a/BC-

UBND, ngày
10/4/2023

3
Công văn số

910/UBND-VP,
ngày 08/5/2023

UBND huyện
Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chuẩn bị
các nội dung trình Hội nghị BTV Huyện ủy

tháng 5/2023

Phòng TC-KH
huyện 15/5/2023

Các Tờ trình số:
89/TTr-UBND, ngày
26/5/2023; 95/TTr-

UBND,. Ngày
29/5/2023; số

99/TTr-UBND, ngày
31/5/2023; Số

100/TTr-UBND,
ngày 31/5/2023;
106/TTr-UBND,

ngày 01/6/2023; Số
108/TTr-UBND,
ngày 01/6/2023

4

Công văn số
1267/SKHĐT-

KT, ngày
11/5/2025

Sở Kế hoạch
và Đầu tư

Về việc khẩn trương báo cáo sơ kết 03 năm
thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

giai đoạn 2021-2025

Phòng TC-KH
huyện 11/5/2023

Báo cáo số 295/BC-
UBND, ngày

16/5/2023
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5
Công văn

1639/STC-QLNS,
gày 15/5/2023

Sở Tài chính Về việc báo cáo một số nội dung trong thực
hiện Đề án 06

Phòng TC-KH
huyện 16/5/2023

Báo cáo số 306/BC-
UBND, ngày

18/5/2023

6
Công văn số 668

/BDT-CSDT,
ngày 19/6/2023

Ban Dân tộc
tỉnh

V/v rà soát nội dung, kinh phí thực hiện Tiểu
dự án 3- Dự án 5 năm 2023 và nhu cầu nội

dung, kinh phí năm 2024, 2025
Phòng Dân tộc 20/6/2023

Đề xuất Tham mưu
ngày 22/6/2023

Công văn số
161/PDT, ngày

22/6/2023

7
Kế hoạch số 1425

/KH-UBND,
ngày 18/5/2023

UBND tỉnh

Kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực
hiện Chương trình mục tiêuquốc gia giảm

nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum

Phòng LĐ-
TB&XH huyện 20/6/2023

Đề xuất Tham mưu
ngày 22/6/2023
(Công văn số
36/PLĐ, ngày

22/6/2023)

8
1263/UBND-
TNMT ngày
09/06/2023

UBND huyện
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 245/QĐ-
UBND, ngày 25/5/2023 của Ủy ban nhân dân

tỉnh Kon Tum

Phòng Tài
nguyên và Môi

trường
15/6/2023 Đã hoan thành

9 1461/SNN-CCKL
ngày 19/5/2023

Sở NN và
PTNT

V/v đôn đốc báo cáo kết quả nghiệm thu và
trồng dặm diện tích rừng trồng năm 2021,

2022 lần 2
Hạt kiểm lâm 22/5/2023

Báo cáo số 319/BC-
UBND ngày
25/5/2023

10
1640/SNN-

CCPTNT ngày
01/6/2023

Sở NN và
PTNT

V/v đề nghị báo cáo 6 tháng đầu năm 2023
thực hiện Kế hoạch số 250/KH-UBND ngày

31/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
10/6/2023

Công văn số
1284/UBND-NN
ngày 13/6/2023

11 175/VP ngày
15/06/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

V/v chuyển đạt ý kiến của tập thể lãnh đạo
UBND huyện (ngày 15/6/2023)

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
16/6/2023 517/PNN ngày

13/6/2023

12
1592/SNN-

TT&BVTV ngày
29/5/2023

Sở NN và
PTNT

V/v tăng cường phối hợp đẩy nhanh tiến độ
trồng mới cây ăn quả và mắc ca năm 2023 trên

địa bàn tỉnh

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện

10h thứ 6 hàng
tuần

1379/UBND-NN
ngày 19/6/2023

13 145/VP ngày
26/05/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

V/v chuyển đạt ý kiến của lãnh đạo UBND
huyện (ngày 25/5/2023)

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
31/05/2023 1191/UBND-NN

ngày 2/6/2023
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14 50/PCTT, ngày
26/4/2023

Ban chỉ huy
PCTT-TKCN
và phòng thủ
dân sự tỉnh

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2023

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
15/6/2023 109/KH-UBND

ngày 17/5/2023

15
1626/UBND-
NNTN, ngày
01/6/2023

Ủy ban nhân
dân tỉnh

V/v triển khai thực hiện nội dung về hỗ trợ
phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục
tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện

Định kỳ hằng
tháng (trước
ngày 15 hàng

tháng)

408/BC-UBND ngày
20/6

16
1714/UBND-
NNTN ngày
08/06/2023

Ủy ban nhân
dân tỉnh

V/v tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số
643/QĐ-TTg ngày 05 tháng 6 năm 2023 của

Thủ tướng Chính phủ

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
15/6/2023 1402/UBND-NN

ngày 20/6/2023

17
1686/SNN-

TT&BVTV, ngày
06/6/2023

Sở NN và
PTNT

V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin của
các loại cây trồng, vật nuôi chủ lực trên địa

bàn tỉnh và cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế
biến 06 tháng đầu năm 2023

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
15/6/2023

Công văn số
1394/UBND-NN
ngày 20/6/2023

18 850/SCT-QLNL,
ngày 16/5/2023

Sở Công
thương

V/v phối hợp tổng kết, đánh giá kết quả thực
hiện Nghị định số114/2018/NĐ-CP ngày

04/9/2018 của Chính phủ
Phòng KT-HT 24/05/2023

Báo cáo số 321/BC-
UBND ngày
25/5/2023

19 795/SCT-QLTM
ngày 08/05/2023

Sở Công
thương

V/v phối hợp triển khai Chương trình phát
triển thương mại điện tử năm 2023 Phòng KT-HT 19/5/2023

Công văn số
1076/UBND-KTHT

ngày 23/5/2023

20 996/SCT-QLTM
ngày 06/06/2023

Sở Công
thương

V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy
định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập,
tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào

và Campuchia

Phòng KT-HT 10/6/2023
Công văn số

1306/UBND-KTHT
ngày 14/6/2023

21 746 /SXD-PTĐT
ngày 24/05/2023 Sở Xây dựng

V/v thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện

nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2021-2025

Phòng KT-HT Ngày 10 cuối
quý

Công văn số
1224/UBND-KTHT

ngày 7/6/2023
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22 1265/UBND-VP
ngày 09/6/2023 UBND huyện Chuẩn bị bị nội dung phục vụ Hội nghị Ban

Thường vụ Huyện uỷ tháng 6/2023 Phòng KT-HT 18/6/2023
Tờ trình số 133/TTr-

UBND ngày
20/6/2023

23  01/CV-ĐTT,
ngày 12/6/2023

Đoàn thanh
tra Sở XD

Về việc đề nghị báo cáo về hoạt động đầu tư
xây dựng và công tác quy hoạch, cấp phép xây
dựng và quản lý TTXD tại UBND huyện Tu

Mơ Rông

Phòng KT-HT 15/6/2023
Báo cáo số 398/BC-

UBND, ngày
19/6/2023

24 466/SXD-QLXD,
ngày 4/4/2023 Sở Xây dựng

về việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất
động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền

vững
Phòng KT-HT 10 tháng cuối

quý

Báo cáo số 208/BC-
UBND, ngày

12/4/2023

25

Công văn số
1174/UBND-
LĐTBXH, ngày
01/6/2023

UBND huyện

V/v chuẩn bị các nội dung để làm việc với
Liên ngành kiểm tra đánh giá các mục tiêu bảo
vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Công tác bình
đẳng giới vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
và 6 tháng đầu năm 2023

UBND xã Văn
Xuôi 9/6/2023

BC số 133/BC-
UBND, ngày

15/6/2023
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PHỤ LỤC 03
CÁC NỘI DUNG TRỄ HẠN CHƯA HOÀN THÀNH TÍNH ĐẾN NGÀY 22/6/2023)

TT Số văn bản,
ngày, tháng

Cơ quan ban
hành Nội dung chỉ đạo Đơn vị chủ trì

thực hiện

Đơn vị
phối
hợp

Hạn xử lý hoặc
báo cáo Ghi chú

1 12/KH-ĐGS,
ngày 19/5/2023 Đoàn giám sát

Giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8
"thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các
vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em"
thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai

đoạn I: 2021-2025.

Phòng Dân tộc 15/6/2023

2
613         /BDT-

HCTH, ngày
9/6/2023

Ban Dân tộc
tỉnh

V/v đề nghị báo cáo kết quả công tác dân tộc 6
tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm

vụ công tác dân tộc 6 tháng cuối năm
Phòng Dân tộc 15/6/2023

3
691/SLĐTBXH-
TGXHGN, ngày

11/04/202

Sở LĐ-
TB&XH

V/v hướng dẫn thực hiện thu thập, cập nhật
thông tin tài khoản chi trả không dùng tiền mặt

đến đối tượng người có công với cách mạng

Phòng LĐ-
TB&XH huyện 17/4/2023

4
57/KH-

SLĐTBXH, ngày
22/5/2023

Sở LĐ-
TB&XH

về việc kiểm tra đánh giá các mục tiêu bảo vệ,
chăm sóc, giáo dục trẻ em; công tác Bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 và 6

tháng đầu năm 2023

Phòng LĐ-
TB&XH huyện 15/6/2023

5
1149/ĐTBXH-

TEBĐGPCTNXH
, ngày 9/6/2023

Sở LĐ-
TB&XH

V/v đề nghị báo cáo công tác cai nghiện ma
tuý, công tác phòng, chống mại dâmvà phòng,
chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2023

Phòng LĐ-
TB&XH huyện 19/6/2023

6 1058/SCT-QLNL
ngày 13/6/2023

Sở Công
Thương

V/v đề nghị báo cáo nội dung giám sát về công
tác quy hoạch, triển khai thực hiện và quản lý
các công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa

bàn tỉnh

Phòng Kinh tế &
Hạ tầng 15/6/2023
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7 162/VP ngày
08/06/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện: Văn bản
yêu cầu nhà thầu thi công công trình đường
giao thông thôn Tân Ba, xã Tê Xăng đi thôn
Mô Za, xã Ngọk Lây (Công ty TNHH Tuấn
Dũng )khẩn trương xử lý và khắc phục ngay
các điểm sạt lở, trôi đất vùi lấp ruộng lúa của

người dân

Ban QLDA
ĐTXH huyện 15/6/2023

8 1237/UBND-NN
ngày 07/6/2023

Ủy ban nhân
dân huyện

V/v triển khai các Quyết định Quy định một số
nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnhvà
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theoThông tư
số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022
của Bộ Nông nghiệp va ̀Phát triển nông thôn

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
20/6/2023

9
1537/SNN-
TT&BVTV ngày
24/05/2023

Sở NN và
PTNT

V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định
số 46/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2023

của UBND tỉnh

Phòng Nông
nghiệp và PTNT

huyện
5/6/2023

10 84/VP ngày
17/04/2023

Văn Phòng
HĐND-

UBND huyện

Tổng hợp, báo cáo đánh gia ́các mô hình sản
xuất nông nghiệp gửi Ủy ban nhân dân huyện

biết, chỉ đạo

Trung tâm dịch
vụ Nông nghiệp 27/4/2023
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